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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-VPTT
	Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2023



BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 15/7/2023
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Diễn biến bão số 1 (TALIM) 
Chiều ngày 15/7, ATNĐ đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 01 (tên quốc tế TALIM).
Hồi 07h00 ngày 16/7, vị trí tâm bão ở 19,0 độ VB; 116,3 độ KĐ (cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 670km). Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.
Dự báo:
- Trong 24h tới: di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h; mạnh lên cấp 11, giật cấp 14.
- Mạnh nhất đạt cấp 12, giật cấp 15 trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) (07h/18/7).
- Đến 07h ngày 19/7, bão ở trên đất liền các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 17,0 đến 22,0 độ VB; phía Đông kinh tuyến từ 112,0.
Thủy triều: Cao nhất 3,9m lúc 17-18h/18/7/2023 (bão ảnh hưởng đến bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định).
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/14/7-19h/15/7): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tà Tổng (Lai Châu) 123mm; Huổi Lèng (Điện Biên) 198mm;  Gia Phú ( Lào Cai) 144mm; Mường La (Sơn La) 110mm; Thành Công (Cao Bằng) 112mm; Vạn Ninh (Lạng Sơn) 122mm; Ia Dom (KonTum) 146mm; Thủy điện Ia Grai 2 (Gia Lai) 216mm.
- Mưa đêm (19h/15/7-07h/16/7): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đắk Ha (Đắk Nông) 131mm, Quảng Thành (Đắk Nông) 112mm, TĐ Ia Grai (Gia Lai) 98mm, Ia Đal (Kon Tum) 61mm.
- Mưa 3 ngày (19h/12/7-19h/15/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Tà Tổng (Lai Châu) 124mm; Huổi Lèng (Điện Biên) 198mm;  Võ Lao ( Lào Cai) 148mm; Mường Sại (Sơn La) 135mm; Vạn Ninh (Lạng Sơn) 122mm; Ia Dom (KonTum) 189mm; Thủy điện Ia Grai 2 (Gia Lai) 232mm, Đạ Huoai (Lâm Đồng) 138mm, Biên Hoà (Đồng Nai) 154mm, Phước Long (Bình Phước) 176mm.

3. Tin động đất
Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, ngày 15/7 và sáng 16/7 trên địa bàn các huyện Kon Plong, Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 06 trận động đất vào hồi 06h00’, 14h28’ ngày 15/7 và 00h19’, 00h51’, 03h50, 6h15’ ngày 16/7 với độ lớn từ 2,5-3,0; độ sâu chấn tiêu khoảng từ 8,0-10km.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 06h30 ngày 16/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.118 tàu/226.183 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. 
Hiện còn 07 phương tiện/40 lao động trong vùng nguy hiểm (Bình Định: 01 tàu/07 LĐ; Phú Yên: 6 tàu/33 LĐ). Các tàu đã nhận được thông tin và đang di chuyển vòng tránh.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ thuỷ điện khu vực Bắc Bộ
a) Hồ chứa thuỷ điện trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	15/7
	194,75
	111,14
	2.196
	0
	200

	
	
	16/7
	195,70
	110,75
	1.667
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	15/7
	95,70
	8,90
	957
	512
	105

	
	
	16/7
	95,60
	9,20
	663
	663
	

	Tuyên Quang
	7h
	15/7
	99,95
	48,11
	283
	157
	105,2

	
	
	16/7
	100,26
	47,42
	366
	0
	

	Thác Bà
	7h
	15/7
	48,51
	20,75
	160
	0
	56

	
	
	16/7
	48,55
	20,75
	220
	0
	


b) Hồ chứa thuỷ điện khác: Các hồ thủy điện khác khu vực Bắc Bộ hiện mực nước ở mức cao, trong đó có 03 hồ chứa đang vận hành điều tiết qua tràn.
	2. Hồ thuỷ lợi khu vực Bắc Bộ
- Có tổng số 2.543 hồ; trung bình đạt từ 32% - 90% dung tích thiết kế, một số tỉnh hồ chứa có mức cao như: Thái Nguyên 80%, Phú Thọ 79%, Ninh Bình 89%.
- Hồ xung yếu: 488 hồ ( Hà Giang 13, Cao Bằng 19, Lai Châu 2, Điện Biên 2, Lào Cai 4, Yên Bái 21, Tuyên Quang 56, Bắc Kạn 11, Thái Nguyên 71, Lạng Sơn 31, Quảng Ninh 13, Sơn La 36, Phú Thọ 63, Vĩnh Phúc 24, Bắc Giang 9, Hải Dương 15, Hà Nội 13, Hoà Bình 81, Ninh Bình 4).
- Hồ đang thi công: 25 hồ (Tuyên Quang 2, Thái Nguyên 5, Lạng Sơn 6, Quảng Ninh 1, Sơn La 1, Vĩnh Phúc 2, Hà Nội 1, Hoà Bình 5, Ninh Bình 2).
IV. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU
- Trọng điểm, vị trí xung yếu: Khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có 284 trọng điểm, vị trí xung yếu, trong đó: đê sông từ đê cấp III đến cấp đặc biệt là 258 trọng điểm; đê biển, đê cửa sông 26 trọng điểm (Quảng Ninh: 02; Hải Phòng: 04; Thái Bình: 10; Nam Định: 05; Ninh Bình: 03; Thanh Hoá: 02).
- Công trình đang thi công dở dang: Khu vực Bắc Bộ có 79 công trình đang thi công, trong đó các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có 10 công trình (Thái Bình: 01; Hải Phòng: 05; Nam Định: 01; Ninh Bình: 02; Thanh Hóa: 01).
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
Theo báo cáo số 72/BC-PCTT ngày 15/7/2023 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, mưa lớn kèm giông lốc, sạt lở ngày 14-15/7/2023 làm 18 nhà bị tốc mái, hư hại; 123 ha lúa bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại khoảng 1.210 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở, ổn định đời sống.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã ban hành các Công điện số 05/CĐ-QG hồi 15h00 ngày 15/7/2023 chỉ đạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các Bộ ngành ứng phó với bão số 1.
- Các Bộ, ngành: Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN có công điện chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý khi có tình huống; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo bão, ATNĐ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã có công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão. 
- 03 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Đối với tuyến biển:
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, bằng mọi biện pháp kêu gọi chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh trú; chủ động cấm biển tùy theo diễn biến thực tế tại địa phương (kể cả với tàu vận tải, tàu du lịch).
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, khách du lịch lưu trú trong thời gian bão đổ bộ và trên các đảo.
2. Đối với vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ: 
- Sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ cao ngập sâu do mưa lớn, nước biển dâng. 
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu, đang thi công dở dang; tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố nhà ở, biển hiệu, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các công trình cột tháp cao, hệ thống lưới điện.
- Rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.
3. Đối với miền núi phía Bắc:
Rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi, nhất là sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản; đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thủy sản, Kiểm ngư;
- BCH PCTT&TKCN các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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Vũ Xuân Thành
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